
          PHỤ LỤC 01
                         ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 269/BC-UBND ngày  14/ 7/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ)
         ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán HĐND

phường giao
năm 2026

Ước thực hiện
 6 tháng đầu năm

2026

Tỷ lệ % so
 với dự toán Ghi chú

A B 1 2 3 4

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A)+(B1.b+2+3) 2.895.892 1.646.930 51,36%

A Tổng thu NSNN trên địa bàn 2.780.260 1.427.805 51,36%

1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.644.940 1.287.032 48,66%

- Thuế giá trị gia tăng 472.590 292.672 61,93%

Trong đó: Thu khu vực chợ -

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 206.500 167.372 81,05%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.942.090 814.522 41,94%

- Thuế Tài nguyên 23.760 12.466 52,47%

- Thu khác -

2 Lệ phí trước bạ 41.000 18.122 44,20%

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.720 1.947 28,97%

4 Thuế thu nhập cá nhân 26.000 90.451 347,89%

 + Thuế tỉnh thu - -

 + Thuế cơ sở 2 thu 26.000

Trong đó: Thu khu vực chợ -

5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) + thuế môn bài 5.050 5.422 107,37%

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản +
khu vực chợ -

6 Thu tiền sử dụng đất 30.000 31.236 104,12%

7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 22.920 (15.178) -66,22%

8 Thu tiền cho thuê đất 1.000 6.517 651,70%

Trong đó: + Thuế tỉnh thu
-

                 + Thuế cơ sở thu
1.000

9 Thu khác ngân sách 2.180 2.020 92,66%
Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 1.700 0,00%
                - Thu khác NS phường thu 480

10 Thu tại xã 300 - 0,00%

 - Thu hoa lợi, quỹ đất công ích tại xã 300 -

11 Thu từ các DNNN địa phương 150 236 157,33%

B TỔNG THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG (1)+(2)+(3) 296.919 317.292 106,86%

1 Thu cân đối ngân sách phường (a) +(b) 296.919 270.973 91,26%

a Các khoản thu cân đối NS xã được hưởng theo phân cấp 181.287 98.167 54,15%

 - Các khoản thu NS phường hưởng 100% 54.105 30.228 55,87%

 - Các khoản thu phân chia NS phường hưởng theo tỷ lệ % 127.182 67.939 53,42%

b Bổ sung từ ngân sách cấp trên 115.632 172.806 149,44%

 - Bổ sung cân đối -
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Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 30.023 30.023 100,00%

 - Bổ sung có mục tiêu (giao đầu năm) 85.609 85.609 100,00%

Bổ sung có mục tiêu trong năm 57.174

2 Thu kết dư ngân sách -

3 Thu chuyển nguồn 46.319

STT Nội dung
Dự toán HĐND

phường giao
năm 2026

Ước thực hiện
 6 tháng đầu năm

2026

Tỷ lệ % so
 với dự toán Ghi chú
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PHỤ LỤC 02
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 269/BC-UBND ngày  14/ 7/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm
2026

Ước thực hiện
chi ngân sách 6
tháng đầu năm

2026

Ước thực hiện
so với dự toán

(%)

A B 1 2 3=2/1*100%

Tổng chi ngân sách địa phương 296.919 162.195 54,63%

I Chi đầu tư phát triển 20.100 11.580 57,61%

1 Chi đầu tư cho các dự án 20.100 11.080 55,12%

2 Chi đầu tư phát triển khác (Nguồn vốn ủy thác sang ngân
hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm) 500

II Chi thường xuyên 272.593 149.002 54,66%

1 Chi quốc phòng 624 504 80,84%

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 4.234 1.546 36,52%

3 Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 130.596 64.681 49,53%

4 Chi văn hóa thông tin 957 417 43,57%

5 Chi phát thanh, truyền hình 534 91 17,04%

6 Chi thể dục thể thao 530 418 78,77%

7 Chi bảo vệ môi trường 2.081 612 29,42%

8 Chi các hoạt động kinh tế 8.693 3.170 36,46%

9 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 28.543 20.035 70,19%

10 Chi đảm bảo xã hội 94.871 55.092 58,07%

11 Chi sự nghiệp y tế 2.346

12 Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác 930 90 9,68%

III Dự phòng ngân sách 4.226 1.613 38,17%
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PHỤ LỤC 03
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH  KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 269/BC-UBND ngày  14/ 7/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ)
                                      ĐVT: Triệu đồng

TT Số QĐ,
 ngày  QĐ Nội dung Số tiền

Trong đó

Ghi chú Nguồn bổ
sung có mục
tiêu NS tỉnh

Nguồn bổ sung
 có mục tiêu NS
phường (nguồn

CCTL)

I Chi đầu tư 300 300

1
QĐ 260/QĐ-
UBND ngày
10/12/2025

Dự án Nhà văn hóa Tổ 5 300 300

Thực hiện tiết kiệm
chi 5% là 15 triệu

đồng, dự toán được sử
dụng 285 triệu đồng

II Chi thường xuyên 59.523,3 57.173,7 2.349,6

1
QĐ 336/QĐ-
UBND ngày
31/12/2025

Chuyển giao kinh phí các Trạm Y tế, Bệnh xá,
Phòng khám đa khoa khu vực (thực hiện nhiệm
vụ Trạm Y tế) thuộc Trung tâm Y tế trực thuộc
Sở Y tế về thuộc UBND các xã, phường quản lý
năm 2026

5.816,0 5.816,0

2
QĐ 27/QĐ-
UBND ngày
16/01/2026

Kinh phí tặng quà nhân dịp tết cổ truyền và ngày
Thương binh - liệt sĩ (27/7) theo quy định tại
Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày
10/12/2025 của HĐND tỉnh

1.789,0 1.789,0

3
QĐ 35/QĐ-
UBND ngày
20/01/2026

Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2026-2031 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ (Đợt
1)

700,0 700,0

4
QĐ 35/QĐ-
UBND ngày
20/01/2026

Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2026-2031 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ (Đợt
2)

500,0 500,0

5
QĐ 103/QĐ-
UBND ngày
09/3/2026

Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục 12.677,0 12.677,0

6
QĐ 239/QĐ-
UBND ngày
08/4/2026

Kinh phí trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ chi phí
mai táng phí theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP
ngày 30/6/2025 của Chính phủ

18.600,0 18.600,0

7
QĐ 260/QĐ-
UBND ngày
22/4/2026

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 04/2026/NQ-
HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND tỉnh 371,0 371,0

8
QĐ 275/QĐ-
UBND ngày
24/4/2026

Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định
173/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 7.225,1 7.225,1

9
QĐ 353/QĐ-
UBND ngày
29/5/2026

Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2026-2031 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ (Đợt
3)

2.440,0 2.440,0
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10
QĐ 1481/QĐ-
UBND ngày
30/5/2026

 Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
năm 2026 theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP
ngày 15/6/2025

2.349,6 2.349,6

11
QĐ 333/QĐ-
UBND ngày
22/5/2026

 Kinh phí cho các cơ quan, đơn vị địa phương từ
nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân
sách tỉnh năm 2025 (Cải tạo, nâng cấp đường Bà
Triệu (đoạn từ đường Quang Trung đến cầu
TràKhúc 2))

7.000,0 7.000,0

12
QĐ 1518/QĐ-
UBND ngày
02/6/2026

Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng đối
với thanh niên xung phong theo Nghị định số
344/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 của Chính
phủ 06 tháng cuối năm 2025 và năm 2026

33,1 33,1

13
QĐ 355/QĐ-
UBND ngày
29/5/2026

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 03/2026/NQ-
HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND tỉnh quy
định về nội dung, mức chi hỗ trợ, mức tặng quà
cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh

22,5 22,5

Tổng cộng 59.823,3 57.473,7 2.349,6

TT Số QĐ,
 ngày  QĐ Nội dung Số tiền

Trong đó

Ghi chú Nguồn bổ
sung có mục
tiêu NS tỉnh

Nguồn bổ sung
 có mục tiêu NS
phường (nguồn

CCTL)
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PHỤ LỤC 04

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, SỬ DỤNG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, QUẢN LÝ HÀNH
CHÍNH, SỰ NGHIỆP KINH TẾ, CHI KHÁC VÀ DỰ PHÒNG CHI NGÂN SÁCH

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 269/BC-UBND ngày  14/ 7/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Số QĐ Ngày  QĐ Nội dung Số tiền

TỔNG KINH PHÍ PHÂN BỔ SỬ DỤNG TỪ NGUỒN CHI KHÁC 90

1 218/QĐ-
UBND 02/02/2026

Bổ sung kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
để tổ chức Đại hội Hội Người Cao tuổi, Hội Khuyến
học, Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Lộ lần thứ I, nhiệm
kỳ 2026-2031

60

2 351/QĐ-
UBND 06/02/2026

Bổ sung kinh phí phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ
năm 2026 cho Văn phòng HĐND và UBND phường
Nghĩa Lộ

30

TỔNG KINH PHÍ PHÂN BỔ SỬ DỤNG TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ 351

1 335/QĐ-
UBND 03/02/2026

Bổ sung kinh phí cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
phường để thực hiện Lắp đặt hệ thống điện phục vụ Phố
đi bộ, phường Nghĩa Lộ

306

2 1364/QĐ-
UBND 24/04/2026

bổ sung dự toán cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
phường Nghĩa Lộ để thực hiện tổ chức các hoạt động tại
Phố đêm Sông Trà nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ
hội ẩm thực năm 2026

45

TỔNG KINH PHÍ PHÂN BỔ SỬ DỤNG TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 115,000

1 437/QĐ-
UBND 27/02/2026

Bổ sung kinh phí cho phòng Văn hóa - Xã hội phường
tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, năm
học 2025-2026

105

2 1606/QĐ-
UBND 10/06/2026

Bổ sung kinh phí cho Phòng Văn hóa - Xã hội phường
thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi, động viên Hội đồng thi tốt
nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm học 2025 -
2026

10

TỔNG KINH PHÍ PHÂN BỔ SỬ DỤNG TỪ NGUỒN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 963,3

1 1704/QĐ-
UBND 29/06/2026

Phân bổ kinh phí tiền lương và kinh phí hoạt động theo
định mức của biên chế còn thiếu cho các cơ quan, đơn
vị thuộc phường Nghĩa Lộ

963,349

PHÂN BỔ DỰ PHÒNG CHI NGÂN SÁCH 1.879,269

1 1733/QĐ-
UBND 30/06/2026

Phân bổ dự phòng chi ngân sách năm 2026 cho các cơ
quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách và các nhiệm
vụ cần thiết phát sinh chưa được bố trí trong dự toán
năm 2026

1.879,269
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